
Ngày Nick Trường hợp Thu Chi Tồn
 Phí 

chuyển 
217,934,012     

01-01-2016 Franktran02 Ba Cụ già Lộc Hà - Hà TĨnh mua xe lăn 4,490,000         222,424,012 

01-01-2016 Lam Dua
CT Tiếp sức đến trường Vĩnh Linh Quảng Trị 

2015
500,000         222,924,012 

02-01-2016 Salangane Nguyen CT CMX Hà Nội 2016 300,000         223,224,012 

02-01-2016 Chị Yen CT Giao thừa ấm Hà Nội 2016 1,000,000         224,224,012 

02-01-2016 Chị Tham CT Giao thừa ấm Hà Nội 2016 200,000         224,424,012 

02-01-2016 Chị Suka CT Giao thừa ấm Hà Nội 2016 200,000         224,624,012 

02-01-2016 Nhóm chùa Bắc Ninh CT Giao thừa ấm Hà Nội 2016 300,000         224,924,012 

04-01-2016 Phuongminh CT CMX Bù Đăng Bình Phước 2016 500,000         225,424,012 

04-01-2016 Phuongminh CT CMX Hà Nội 2016 500,000         225,924,012 

04-01-2016 Duc Anh CT CMX Hà Nội 2016 1,000,000         226,924,012 

04-01-2016 Mẹ bạn Kim CT Giao thừa ấm Hà Nội 2016 500,000         227,424,012 

04-01-2016 Chị gái An Khue CT Giao thừa ấm Hà Nội 2016 200,000         227,624,012 

04-01-2016 tuliptim
CT Ngọn lửa Giáng Sinh Hà Nội 2015 (viện 

bỏng quốc gia)
4,500,000         232,124,012 

04-01-2016 An Khue Nồi cháo Quảng Trị CMTX T1-6/16 1,200,000         233,324,012 

04-01-2016 Ricky Tan+ Ai Tran Vợ chồng Kim Chi Quẹo Bình Dương 1,000,000         234,324,012 

05-01-2016 Tepty Áo thun gây quỹ 12,300,000         222,024,012          3,300 

05-01-2016 Xulanhtinhnong2 CT CMX Bù Đăng Bình Phước 2016 1,000,000         223,024,012 

05-01-2016 Loi Do CT CMX Thanh Hóa 2016 1,000,000         224,024,012 

05-01-2016 Long & Thaidzuy CT CMX Thanh Hóa 2016 3,000,000         227,024,012 

05-01-2016 Daicatroc CT Giao thừa ấm Hà Nội 2016 1,000,000         228,024,012 

05-01-2016 Em Na Em SV NA Quảng Nam Học phí 4,000,000         224,024,012          3,300 

05-01-2016 TLC Em SV NA Quảng Nam Học phí 2,000,000         226,024,012 

05-01-2016 Em Phong Em SV Phong Quảng Nam học phí 4,000,000         222,024,012          3,300 

05-01-2016 Minhtran Em SV Phong Quảng Nam học phí 4,000,000         226,024,012 

05-01-2016 Loannguyen1202 Em Vương bệnh HCM 500,000         225,524,012          3,300 

06-01-2016 Hoaxuongrong CT CMX Thanh Hóa 2016 4,500,000         230,024,012 

06-01-2016 Michele_du & gia đình Em Vương bệnh HCM 500,000         230,524,012 

08-01-2016 Nguyen Thi Duyen CT CMX Bù Đăng Bình Phước 2016 200,000         230,724,012 

08-01-2016 Quynh Giao 1,000,000         231,724,012 

11-01-2016 Boi Chau Anh Thỏa Phú Thọ CMTX T12/15-T6/16 1,400,000         233,124,012 

11-01-2016 Hoaxuongrong CT CMX Thanh Hóa 2016 3,100,000         236,224,012 

12-01-2016 Van Nam CT Giao thừa ấm Hà Nội 2016 200,000         236,424,012 

13-01-2016 Banbe6x Anh Phong bị tai nạn HCM 1,000,000         235,424,012          3,300 

13-01-2016 dungluca CT CMX Sài Gòn 2016 500,000         235,924,012 

13-01-2016 Hoaxuongrong CT CMX Thanh Hóa 2016 25,000,000         210,924,012          3,300 

14-01-2016 Loannguyen1202 CT CMX Bù Đăng Bình Phước 2016 19,000,000         191,924,012          3,300 

14-01-2016 bạn Kimbang CT CMX Đồng Nai 2016 500,000         192,424,012 

14-01-2016 bạn Kimbang CT CMX Huế 2016 500,000         192,924,012 

14-01-2016 Dao Thu Hang CT Giao thừa ấm Hà Nội 2016 500,000         193,424,012 

16-01-2016 Nttd CT CMX Đồng Nai 2016 1,000,000         194,424,012 

16-01-2016 Nttd CT CMX Huế 2016 1,000,000         195,424,012 

16-01-2016 Nttd CT CMX Thanh Hóa 2016 1,000,000         196,424,012 

18-01-2016 Daisy CT CMX Phú Thọ 2016 500,000         196,924,012 

18-01-2016 Khanh CT CMX Phú Thọ 2016 1,000,000         197,924,012 

18-01-2016 Huong CT CMX Phú Thọ 2016 400,000         198,324,012 

18-01-2016 Hoaxuongrong CT CMX Thanh Hóa 2016 3,100,000         201,424,012 

19-01-2016 co Trang CT CMX Bù Đăng Bình Phước 2016 1,000,000         202,424,012 

19-01-2016 Chi Phuong CT CMX Bù Đăng Bình Phước 2016 500,000         202,924,012 

19-01-2016 anh chi co Minh Triet CT CMX Bù Đăng Bình Phước 2016 500,000         203,424,012 

19-01-2016 chi Thuan CT CMX Bù Đăng Bình Phước 2016 100,000         203,524,012 

19-01-2016 Chi Lan CT CMX Bù Đăng Bình Phước 2016 500,000         204,024,012 

19-01-2016 Chi Huong Tran CT CMX Bù Đăng Bình Phước 2016 1,000,000         205,024,012 

19-01-2016 chu Hao CT CMX Bù Đăng Bình Phước 2016 1,000,000         206,024,012 

19-01-2016 Co Dieu An CT CMX Bù Đăng Bình Phước 2016 1,000,000         207,024,012 

19-01-2016 Co Mai CT CMX Bù Đăng Bình Phước 2016 1,000,000         208,024,012 

19-01-2016 Xulanhtinhnong2 CT CMX Đồng Nai 2016 1,000,000         209,024,012 

19-01-2016 Xulanhtinhnong2 CT CMX Huế 2016 1,000,000         210,024,012 

19-01-2016 Letear CT CMX Huế 2016 8,250,000         201,774,012          3,300 

19-01-2016 Altistau CT CMX Phú Thọ 2016 1,000,000         202,774,012 

19-01-2016

Cac chi em 

Oceanbank, 

Vietinbank 

CT CMX Phú Thọ 2016 1,200,000         203,974,012 

19-01-2016 Luckystar
CT Tiếp sức đến trường Vĩnh Linh Quảng Trị 

2015
26,000,000         177,974,012          3,300 

19-01-2016 Xulanhtinhnong2
CT Tiếp sức đến trường Vĩnh Linh Quảng Trị 

2015
1,000,000         178,974,012 

19-01-2016 Lathuvang Nồi cháo Thanh Hóa 500,000         178,474,012          3,300 

BÁO CÁO THU CHI QUỸ CMKTX THÁNG 1/2016

Tồn đầu tháng 1/2016



Ngày Nick Trường hợp Thu Chi Tồn
 Phí 

chuyển 
21-01-2016 tuliptim CT CMX Hà Nội 2016 10,500,000         167,974,012          3,300 

21-01-2016 CT CMX Phú Thọ 2016 9,400,000         158,574,012          3,300 

21-01-2016 Bạn của Hong Van CT Giao thừa ấm Hà Nội 2016 380,000         158,954,012 

22-01-2016 Michele_du & gia đình CT CMX Sài Gòn 2016 1,000,000         159,954,012 

22-01-2016 Ha Trieu CT Giao thừa ấm Hà Nội 2016 500,000         160,454,012 

23-01-2016 CT CMX Đồng Nai 2016 1,500,000         161,954,012 

23-01-2016 CT CMX Đồng Nai 2016 3,300,000         165,254,012 

23-01-2016 Hung Vu CT Giao thừa ấm Hà Nội 2016 600,000         165,854,012 

24-01-2016 Tepty Bao lì xì tết ủng hộ 50,000,000         215,854,012 

24-01-2016 Loannguyen1202 CT CMX Sài Gòn 2016 4,500,000         211,354,012          3,300 

24-01-2016 Tepty CT Giao thừa ấm Hà Nội 2016 300,000         211,654,012 

25-01-2016
NGUYEN THIEN 

HUONG
Anh Hưởng Tiền Giang 2,000,000         213,654,012 

25-01-2016 Phương CT CMX Phú Thọ 2016 200,000         213,854,012 

25-01-2016
NGUYEN THIEN 

HUONG
Ông Sa Bà Liên HCM 1,000,000         214,854,012 

25-01-2016
NGUYEN THIEN 

HUONG
Anh Thiện Bình Dương 1,000,000         215,854,012 

26-01-2016 Chú Đạt CT CMX Bù Đăng Bình Phước 2016          1,000,000         216,854,012 

26-01-2016 Ông bà Hồ Huỳnh CT CMX Bù Đăng Bình Phước 2016            850,000         217,704,012 

26-01-2016 Anh Lực CT CMX Bù Đăng Bình Phước 2016            500,000         218,204,012 

26-01-2016 BS Cao Thành Tiến CT CMX Bù Đăng Bình Phước 2016            350,000         218,554,012 

26-01-2016 tuliptim CT CMX Phú Thọ 2016 tiền dư            615,000         219,169,012 

26-01-2016 Anh Lực CT CMX Sài Gòn 2016 500,000         219,669,012 

26-01-2016 BS Cao Thành Tiến CT CMX Sài Gòn 2016 650,000         220,319,012 

26-01-2016 Chip & nhóm bạn
CT Tiếp sức đến trường Vĩnh Linh Quảng Trị 

2015
         6,432,000         226,751,012 

26-01-2016 Chị Hạnh
CT Tiếp sức đến trường Vĩnh Linh Quảng Trị 

2015
           550,000         227,301,012 

26-01-2016 Anh Chung
CT Tiếp sức đến trường Vĩnh Linh Quảng Trị 

2015
           690,000         227,991,012 

26-01-2016 Chi Bo
CT Tiếp sức đến trường Vĩnh Linh Quảng Trị 

2015
           300,000         228,291,012 

26-01-2016 Mẹ bé Vân
CT Tiếp sức đến trường Vĩnh Linh Quảng Trị 

2015
         1,000,000         229,291,012 

26-01-2016 Chị Nghĩa
CT Tiếp sức đến trường Vĩnh Linh Quảng Trị 

2015
           200,000         229,491,012 

26-01-2016 Anh Khanh
CT Tiếp sức đến trường Vĩnh Linh Quảng Trị 

2015
           300,000         229,791,012 

26-01-2016 CChijNHax Phương
CT Tiếp sức đến trường Vĩnh Linh Quảng Trị 

2015
500,000         230,291,012 

27-01-2016 Lason Anh Thỏa Phú Thọ         1,400,000         228,891,012          3,300 

27-01-2016 Hoaiti Ba Cụ già Lộc Hà - Hà TĨnh mua xe lăn         4,690,000         224,201,012          3,300 

27-01-2016 Loannguyen1202
CT CMX Bù Đăng Bình Phước 2016 chuyển 

trả
           300,000         223,901,012          3,300 

27-01-2016 Huong Tran CT CMX Sài Gòn 2016          1,000,000         224,901,012 

28-01-2016 Lephung CT CMX Vũng Tàu 2016 trích garaga sales         1,800,000         223,101,012          3,300 

31-01-2016 chi Hang CT CMX Hà Nội 2016            500,000         223,601,012 

31-01-2016 Moon Minh CT CMX Hà Nội 2016            300,000         223,901,012 

31-01-2016 Bobbie.eternity CT Xuân Yêu THương Đồng Nai 2016         8,000,000         215,901,012          3,300 

139,107,000   141,140,000  215,901,012     59,400   Tồn cuối tháng 1/2016





215,901,012 -3,300

-                    


